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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


1. Tên học phần: 
Tiếng Việt: Thiết kế mạch in 
Tiếng Anh: Printed Circuit Board (PCB) Design
Mã số học phần: 7090324
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 15
	Bài tập: 30
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Nguyễn Thạc Khánh
	0903-09

	2. ThS. Nguyễn Trường Giang
	0903-10

	3. ThS. Bùi Ngọc Hùng
	0903-14

	4. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ
	0903-18



2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức
0. Sử dụng thành thạo phần mềm Altium Designer để thiết kế mạch in chuyên nghiệp
0. Phân tích các yêu cầu của bài toán đặt ra
0. [bookmark: _GoBack]Tự thiết kế được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in PCB đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ
0. Ôn tập lại các kiến thức về linh kiện điện tử và mạch điện tử cơ bản: led, điện trở, tụ điện, vi điều khiển, …
0. Thực hành và làm ra các mạch điện theo phương pháp thủ công hoặc đặt mạch in
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật về điện tử.
4.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh.
4.2.3. Khả năng thiết kế, tính toán, lập mô hình và quản lý các dự án nhỏ về điện tử.
4.2.4. Khả năng xử lý một số sự cố và lỗi cơ bản trong quá trình thiết kế phần cứng
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức tổng thể về quy trình thiết kế một sản phẩm điện tử từ khâu lên ý tưởng, thiết kế mạch nguyên lý, chuyển sang mạch in và xuất ra file mạch in. Sinh viên sau khi học xong có thể tự tay làm một sản phẩm điện tử hoạt động theo như yêu cầu đặt ra.



6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	2.1 Giới thiệu phần mềm Altium Designer
	6
	4.1.1

	1.1
	Lịch sử phát triển, lý do chọn Altium Designer để thiết kế mạch điện tử
	
	4.1.1

	1.2
	Giới thiệu giao diện môi trường làm việc của Altium Designer
	
	4.1.1

	1.3
	2.2 Hướng dẫn tạo dự án thiết kế PCB
	
	4.1.1

	Chương 2
	2.3 Thiết kế sơ đồ nguyên lý
	9
	4.1.2, 4.1.3

	2.1
	Xây dựng thư viện người dùng
	
	4.1.2, 4.1.3

	2.2
	2.4 Tạo thư viện nguyên lý
	
	4.1.2, 4.1.3

	2.3
	2.5 Những lỗi hay gặp và cách khắc phục
	
	4.1.2, 4.1.3

	Chương 3
	2.6 Thiết kế sơ đồ mạch in
	15
	4.1.2, 4.1.3

	3.1
	 Tạo thư viện mạch in
	
	4.1.2, 4.1.3

	3.2
	2.7 Thư viện mạch in 3D
	
	4.1.2, 4.1.3

	3.3
	2.8 Khái niệm, các thuật ngữ về mạch in thực tế 
	
	4.1.2, 4.1.3

	3.4
	2.9 Vẽ đường bao của mạch in hoặc Import từ file CAD
	
	4.1.2, 4.1.3

	3.5
	2.10 Kỹ năng sắp xếp linh kiện
	
	4.1.2, 4.1.3

	3.6
	2.11 Đặt luật đi dây
	
	4.1.2, 4.1.3

	3.7
	2.12 Các thủ thuật, phím tắt cần biết
	
	4.1.2, 4.1.3

	3.8
	2.13 Phủ đồng mạch in
	
	4.1.2, 4.1.3

	3.9
	Kiểm tra DRC và hoàn thiện thiết kế
	
	4.1.2, 4.1.3

	3.10
	2.14 Những lỗi hay gặp và cách khắc phục
	
	4.1.2, 4.1.3

	Chương 4
	2.15 Làm mạch in
	3
	4.1.4, 4.1.5

	4.1
	2.16 In ấn và làm mạch thủ công
	
	4.1.4, 4.1.5

	4.2
	2.17 Dữ liệu đặt mạch
	
	4.1.4, 4.1.5

	4.3
	2.18 Những lưu ý, kinh nghiệm làm mạch in
	
	4.1.4, 4.1.5

	4.4
	2.19 Kiểm tra dữ liệu đặt mạch
	
	4.1.4, 4.1.5

	Chương 5
	Bài tập áp dụng
	12
	4.1.4, 4.1.5

	5.1
	Thiết kế mạch nguồn xung kiểu buck, boost
	
	4.1.4, 4.1.5

	5.2
	Thiết kế bo mạch điều khiển
	
	4.1.4, 4.1.5

	5.3
	Thiết kế mạch công suất
	
	4.1.4, 4.1.5



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn trực tiếp trên máy tính
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
  [1] https://elec2pcb.com
  [2] https://resources.altium.com/ebooks
  [3] Tutorial – Getting Started with PCB Design – Altium TechDocs
  [4] Thiết kế PCB với Altium Designer
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Giới thiệu phần mềm Altium Designer
1.1. Lịch sử phát triển, lý do chọn Altium Designer để thiết kế mạch điện tử
1.2. Giới thiệu giao diện môi trường làm việc của Altium Designer
1.3. Hướng dẫn tạo dự án thiết kế PCB
	3






	0





	0






	+ Hệ thống lại kiến thức các học phần liên quan đến môn học: Kiến thức về các linh kiện và mạch điện tử cơ bản.
+ Máy tính laptop
+ In slide bài giảng


	2+3+4
	Chương 2: Thiết kế sơ đồ nguyên lý
2.1. Xây dựng thư viện người dùng
2.2. Tạo thư viện nguyên lý
2.3. Những lỗi hay gặp và cách khắc phục
	3
	6
	0
	
+ Củng cố lại các kiến thức đã học
+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập
+ Đặt các câu hỏi liên quan
+ Đọc nội dung tiếp theo
+ Máy tính laptop
+ In slide bài giảng



	[bookmark: _Hlk522181306]5+6+
7+8+9
	Chương 3
2.20 Thiết kế sơ đồ mạch in
3.1. Tạo thư viện mạch in
3.2. Thư viện mạch in 3D
3.3. Khái niệm, các thuật ngữ về mạch in thực tế 
3.4. Vẽ đường bao của mạch in hoặc Import từ file CAD
3.5. Kỹ năng sắp xếp linh kiện
3.6. Đặt luật đi dây
3.7. Các thủ thuật, phím tắt cần biết
3.8. Phủ đồng mạch in
3.9. Kiểm tra DRC và hoàn thiện thiết kế
3.10. Những lỗi hay gặp và cách khắc phục
	6
	9








	0
	+ Củng cố lại các kiến thức đã học
+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập
+ Đặt các câu hỏi liên quan
+ Đọc nội dung tiếp theo
+ Máy tính laptop
+ In slide bài giảng



	10+11
	Chương 4
2.21 Làm mạch in
4.1. In ấn và làm mạch thủ công
4.2. Dữ liệu đặt mạch
4.3. Những lưu ý, kinh nghiệm làm mạch in
4.4. Kiểm tra dữ liệu đặt mạch
	3
	3
	0
	+ Củng cố lại các kiến thức đã học
+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập
+ Đặt các câu hỏi liên quan
+ Đọc nội dung tiếp theo
+ Máy tính laptop
+ In slide bài giảng


	12+13+
14+15
	Chương 5
Bài tập áp dụng
5.1. Thiết kế mạch nguồn xung kiểu buck, boost
5.2. Thiết kế bo mạch điều khiển
5.3. Thiết kế mạch công suất
	0
	12
	0
	+ Củng cố lại các kiến thức đã học
+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập
+ Đặt các câu hỏi liên quan
+ Đọc nội dung tiếp theo
+ Máy tính laptop
+ In slide bài giảng


	16
	Tuần dự trữ
	
	
	
	



	
	Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




              PGS.TS. Khổng Cao Phong                           
	TRƯỞNG BỘ MÔN




TS. Nguyễn Thạc Khánh
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